CHUẨN MỰC ISA 550

CÁC BÊN HỮU QUAN

	Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế ( ISAs) áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, các chuẩn mực này cũng được áp dụng cho kiểm toán các thông tin khác và cho các dịch vụ phụ trợ khác, với điều kiện cần thực hiện những sửa đổi cần thiết.

Các ISAs trình bày những thủ tục và những nguyên tắc cơ bản  ( in chữ đậm) cũng như cung cấp các thể thức áp dụng những thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó dưới dạng giải thích và thông tin bổ sung. Những thủ tục và nguyên tắc cơ bản phải được diễn giải theo những giải thích và những thông tin này.

Để hiểu và thực hiện các thủ tục và nguyên tắc cơ bản, cũng như thể thức áp dụng chúng, ta không thể chỉ tính đến phần chữ in đậm của các ISAs. Mà phải xem xét toàn bộ, kể cả phần giải thích và thông tin bổ sung trình bày trong đó.

Trong những trường hợp đặc biệt, một chuyên gia kiểm toán có thể cho rằng cần phải xa rời một chuẩn mực nào đó để có thể đạt mục tiêu kiểm toán một cách có hiệu quả hơn. Chuyên gia kiểm toán trong những trường hợp này phải giải thích được lý do.

Các ISAs chỉ áp dụng cho những vấn đề quan trọng.


	Ở cuối mỗi ISA, ta có quan điểm của lĩnh vực công (QĐLVC) lập ra bởi Uỷ ban lĩnh vực công của liên đoàn kế toán quốc tế. Trong trường hợp cuối nội dung chuẩn mực không có bất kỳ QĐLVC nào thì ISA đó được áp dụng cho tất cả các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực công.


Giới thiệu

1. Mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán quốc tế này (ISA) là thiết lập các thủ tục và nguyên tắc cơ bản và nêu rõ thể thức áp dụng các thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó đối với trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán và những thủ tục kiểm toán liên quan đến các bên hữu quan và các nghiệp vụ với các bên hữu quan, dù cho chuẩn mực kế toán quốc tế ISA 24 “ Thuyết minh về các bên hữu quan” hoặc những yêu cầu tương tự có thuộc chuẩn kế toán áp dụng để trình bày báo cáo tài chính hay không.

2. Chuyên gia kiểm toán phải thực hiện những thủ tục kiểm toán để thu được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp cho việc xác định và thuyết minh của Ban giám đốc về các bên hữu quan và về ảnh hưởng có tính trọng yếu đối với báo cáo tài chính của những nghiệp vụ với các bên hữu quan. Tuy nhiên, kiểm toán không thể phát hiện ra hết được các nghiệp vụ với bên hữu quan trong một cuộc kiểm toán.

3. Như đã nêu trong chuẩn mực kiểm toán quốc tế “ Mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản xuyên suốt một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính”, trong một số tình huống, có thể tồn tại các nhân tố hạn chế tính thuyết phục của những bằng chứng dùng để kết luận về cơ sở dẫn liệu báo cáo tài chính cụ thể. Vì tính không chắc chắn của cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính liên quan đến tính đầy đủ của việc liệt kê các bên hữu quan, những thủ tục được xác định trong chuẩn mực này nhằm cung cấp đầy đủ những bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến những cơ sở dẫn liệu này khi không có những tình huống mà chuyên gia kiểm toán xác định là:

a) Làm tăng rủi ro sai sót vượt quá mức độ thông thường dự tính.

b) Chỉ rằng đã xảy ra sai sót trọng yếu liên quan đến các bên hữu quan.

c) Khi có dấu hiệu cho thấy rằng có tồn tại những tình huống như vậy thì chuyên gia kiểm toán phải thực hiện thêm những thủ tục hoặc tiến hành những thủ tục sửa đổi thích hợp.

4. Những định nghĩa liên quan đến các bên hữu quan được đưa ra trong ISA 24 và được áp dụng cho chuẩn mực kiểm toán này.

5. Ban giám đốc chịu trách nhiệm xác định và thuyết minh về các bên hữu quan và các nghiệp vụ với các bên hữu quan. Trách nhiệm này đòi hỏi Ban giám đốc áp dụng những hệ thống kế toán  và hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp để đảm bảo rằng những nghiệp vụ với các bên hữu quan được xác định đúng trong các ghi chép kế toán và được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

6. Chuyên gia kiểm toán phải có hiểu biết nhất định về tình hình kinh doanh và ngành nghề kinh doanh của khách hàng để có thể xác định được những sự kiện, nghiệp vụ và thông lệ có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính. Khi có sự tồn tại của các bên hữu quan và các nghiệp vụ giữa các bên hữu quan này được coi là những hoạt động kinh doanh bình thường thì chuyên gia kiểm toán cần phải được thông tin về chúng vì:

7. Chuẩn kế toán có thể đòi hỏi phải nêu trong thuyết minh báo cáo tài chính các mối quan hệ và một số nghiệp vụ với các bên hữu quan ví dụ như những yêu cầu nêu trong chuẩn mực ISA 24;

8. Sự tồn tại của các bên hữu quan hoặc các nghiệp vụ với các bên hữu quan có thể ảnh hưởng tới báo cáo tài chính. Ví dụ, việc đơn vị trở thành chủ thể chịu thuế thu nhập công ty và giá trị của khoản thuế có thể bị tác động bởi các luật thuế tại các cấp toà khác nhau khi có tồn tại của các bên hữu quan.

9. Nguồn bằng chứng kiểm toán ảnh hưởng tới đánh giá của chuyên gia kiểm toán về tính đáng tin cậy của bằng chứng đó. Bằng chứng thu được từ bên thứ ba không liên quan sẽ có độ tin cậy cao hơn,và
10. Nghiệp vụ với các bên B có thể không mang tính kinh doanh thông thường ví dụ, như việc tham gia chia lợi nhuận hoặc thậm chí gian lận.

Sự tồn tại của các bên hữu quan và thông tin đưa ra trong thuyết minh.

11. Chuyên gia kiểm toán phải xem xét những thông tin do Giám đốc và ban quản lý cung cấp xác định được tên của tất cả các bên hữu quan được biết tới và phải tiến hành các thủ tục sau đây để kiểm tra tính đầy đủ của những thông tin này:

a) Soát lại giấy tờ làm việc năm trước để kiểm tra tên của những bên hữu quan đã được biết.

b) Kiểm tra các thủ tục xác định các bên hữu quan của doanh nghiệp

c) Thẩm tra về mối liên quan của các uỷ viên quản trị và thành viên của Ban giám đốc với các doanh nghiệp khác.

d) Kiểm tra bản ghi các cổ phần để xác định tên của những cổ đông chính hoặc nếu cần thì phải thu được một danh sách những cổ đông chính từ bàn ghi các cổ phần.

e) Xem xét lại biên bản cuộc họp cổ đông và họp Ban quản trị và những ghi chép theo luật định liên quan như bản ghi phần tham vốn của các uỷ viên quản trị.

f) Hỏi các chuyên gia kiểm toán khác hiện tham gia làm kiểm toán hoặc chuyên gia kiểm toán tiền nhiệm, những thông tin về các hữu quan khác mà họ biết; và

g) Xem xét lại tờ khai thuế lợi tức của doanh nghiệp và những thông tin khác cung cấp bởi các cơ quan chủ quản.


Nếu chuyên gia kiểm toán đánh giá rằng rủi ro phát hiện của những thông tin khác cung cấp bởi các cơ quan chủ quản.

12. Khi chuẩn kế toán đòi hỏi phải có thuyết minh về mối quan hệ với các bên hữu quan, thì chuyên gia kiểm toán phải đảm bảo được rằng phần thuyết minh đó là đầy đủ.

13. Các nghiệp vụ giữa các bên hữu quan

14. Chuyên gia kiểm toán phải xem xét thông tin do Giám đốc và Ban quản lý cung cấp; đây là những thông tin xác định được các nghiệp vụ với các bên hữu quan; chuyên gia kiểm toán cũng phải chú ý tới những nghiệp vụ quan trọng khác với bên hữu quan.

15. Khi đã tìm hiểu về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra đánh giá rủi ro kiểm soát, chuyên gia kiểm toán cần phải cân nhắc tính hiệu quả của các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với việc phê duyệt và việc ghi chép các nghiệp vụ với bên hữu quan.

· Trong quá trình kiểm toán, chuyên gia kiểm toán cần đề phòng các nghiệp vụ có tính bất thường, vì các nghiệp vụ này có thể chỉ ra sự hiện diện của các bên hữu quan chưa được xác định trước đó. Ví dụ:

· Các nghiệp vụ có các điều khoản không bình thường về kinh doanh, ví dụ như giá cả, tỷ lệ lãi suất, các hình thức bảo lãnh và các điều kiện thanh toán không bình thường.

· Các nghiệp vụ phát sinh không hợp lý, thiếu lô gic.

· Các nghiệp vụ có nội dung khác với hình thức.

· Các nghiệp vụ được xử lý theo cách thông thường

· Số lượng hoặc giá trị nghiệp vụ thực hiện với một số khách hàng hoặc nhà cung cấp có giá trị lớn hơn khi so với các khách hàng hay nhà cung cấp khác.

16. Các nghiệp vụ không được ghi chép ví dụ như việc nhận hoặc cung cấp miễn phí các dịch vụ quản lý.

· Trong quá trình kiểm toán , chuyên gia kiểm toán tiến hành các thủ tục kiểm toán có thể xác định được sự tồn tại của các nghiệp vụ với các bên hữu quan. Ví dụ:

· Tiến hành kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số dư.

· Xem xét lại các biên bản họp cổ đông và họp Ban giám đốc.

· Xem xét lại các ghi chép kế toán đối với những nghiệp vụ và số dư lớn hoặc bất thường, đặc biệt chú ý tới những nghiệp vụ được ghi  nhận vào cuối kỳ.

· Kiểm tra lại các xác nhận về vay và cho vay, và các xác nhận của ngân hàng. Việc kiểm tra này có thể chỉ ra mối quan hệ của người đứng ra bảo lãnh và các nghiệp vụ khác với bên hữu quan khác.

· Kiểm tra các nghiệp vụ đầu tư. Ví dụ: mua hoặc bán phần vốn nằm trong một doanh nghiệp khác.

17. Kiểm tra các nghiệp vụ với các bên hữu quan đã được xác định.

18. Khi xem xét nghiệp vụ đã được xác định với các bên hữu quan, chuyên gia kiểm toán phải thu được bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp để xác nhận xem liệu những nghiệp vụ này đã được ghi chép và thuyết minh đúng hay chưa.

· Xét về tính chất mối quan hệ với các bên hữu quan thì bằng chứng về nghiệp vụ với các bên hữu quan có thể bị hạn chế. Ví dụ: tính hiện hữu của hàng tồn kho do một bên hữu quan giữ hộ hoặc hướng dẫn từ công ty mẹ gửi tới chi nhánh về việc ghi chép tiền thuê bản quyền. Do sự hạn chế này, chuyên gia kiểm toán cần cân nhắc để tiến hành những thủ tục như:

· Xác nhận các điều kiện và giá trị  của nghiệp vụ với bên hữu quan.

· Kiểm tra các bằng chứng  do bên hữu quan nắm giữ.

· Xác nhận hay thảo luận thông tin với những người liên quan đến nghiệp vụ như ngân hàng, luật sư, các nhà bảo lãnh và các nhà môi giới chứng khoán.

19. Giải trình của Ban giám đốc.

20. Chuyên gia kiểm toán phải thu được giải trình viết của Ban giám đốc chứng nhận:

a) Tính đầy đủ của thông tin được cung cấp liên quan đến việc xác định các bên hữu quan; và

b) Thông tin về các bên hữu quan được nêu đầy đủ trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

20. Kết luận và báo cáo kiểm toán 

21. Nếu chuyên gia kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng  kiểm toán đầy đủ thích hợp liên quan đến các bên hữu quan và các nghiệp vụ với các bên hữu quan này hoặc chuyên gia kiểm toán kết luận rằng thuyết minh về các bên hữu quan trong báo cáo tài chính là không đầy đủ thì chuyên gia kiểm toán phải sửa đổi lại báo cáo kiểm toán cho thích hợp.

QUAN ĐIỂM CỦA LĨNH VỰC CÔNG


Về phần nghiệp vụ với các bên hữu quan, khi áp dụng các nguyên tắc kiểm toán trong Chuẩn mực Quốc tế này, chuyên gia kiểm toán phải tham chiếu tới những yêu cầu của luật pháp có thể áp dụng dược cho các doanh nghiệp quốc doanh và nhân viên trong các doanh nghiệp đó. Luật này có thể cấm các doanh nghiệp  và nhân viên không được tham gia  vào các nghiệp vụ với các bên hữu quan. Nhân viên trong khu vực quốc doanh có thể phải công bố lợi ích của mình trong các doanh nghiệp mà họ giao dịch trên cơ sở nghề nghiệp hoặc cơ sở thương mại. Khi tồn tại những yêu cầu này, cần phải tiến hành thêm các thủ tục kiểm toán để phát hiện ra các trường hợp vi phạm những yêu cầu này.


Mặc dù Chỉ thị quốc tế về lĩnh vực Nhà nước 1 “ Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước ” chỉ ra rằng tất cả các chuẩn mực kế toán quốc tế ( ISA) áp dụng cho các doanh nghiệp quốc doanh, thì ISA 24 “ Thông tin về các bên hữu quan” không yêu cầu phải thuyết minh về các nghiệp vụ giữa các doanh nghiệp Nhà nước. Định nghĩa về các bên hữu quan trong ISA 24 và trong chuẩn mực này không đề cập tới tất cả tình huống liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước. Ví dụ, để áp dụng chuẩn mực này, ta không đề cập tới mối quan hệ giữa các Bộ trưởng, giữa các cơ quan pháp luật hoặc cơ quan Chính phủ.

